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Gạch ốp lát Ceramic/Porcelain - Ngói gốm tráng men



REDSTAR CATALOGUE02 REDSTAR CATALOGUE 03

GIỚI THIỆU
Công ty Cổ phần RedstarCera, với 60 năm tiên phong trong lĩnh vực khai thác, chế biến Đất 

sét; Sản xuất Gạch cao nhôm, Vật liệu chịu lửa, Đất đèn và Gạch ốp lát cao cấp. Sản phẩm 
truyền thống của RedstarCera là Gạch ốp lát cao cấp đa dạng về chủng loại, từ Granite, 
Porcelian, Ceramic và Ngói gốm tráng men mang nhãn hiệu RedStar Elite, Redstar Trendy, 
Redstar Fancy và Ngói Redstar Fujino. 

Với lợi thế vùng nguyên liệu Sét tốt nhất Việt Nam, ngoài sản phẩm truyền thống gạch ốp lát 
Ceramic, ngói gốm tráng men, năm 2019 Công ty đã đầu tư mới dây chuyền sản xuất với 
thiết bị hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp ra thị trường dòng sản phẩm 
Gạch ốp lát cao cấp Granite - Porcelain, sử dụng các loại men mài bóng, phủ nano, men 
chisel, men vi tinh,… với chất lượng vượt trội. Sản phẩm mang nhãn hiệu RedStar Elite, 
Redstar Trendy và Redstar fancy hội tụ nhiều ưu điểm, tính năng vượt trội do khả năng 
chịu lực cao, bề mặt bóng, phẳng gần như tuyệt đối, độ hút nước E < 0,5%, chống bám 
bẩn hoàn toàn, thân  thiện với môi trường và tuân thủ Hệ thống Quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13006:2018; BS EN 14411 : 2016, Chứng nhận phù hợp Quy 
chuẩn Việt Nam QCVN 16:2023/BXD.  

Xu hướng kiến trúc hiện đại đòi hỏi sản phẩm Gạch ốp lát không chỉ bền vững theo 
thời gian, thiết kế hiện đại, độc đáo, mang tính thẩm mỹ cao, phù hợp với nhu cầu đa 
dạng về phong cách nội/ngoại thất, đồng thời tạo cho người dùng không gian thoải 
mái, thân thiện với môi trường. Sản phẩm mang Nhãn hiệu RedStar Elite, Redstar 
Trendy và Redstar Fancy đã không ngừng thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của  
Khách hàng. 
Xin vui lòng truy cập vào website: redstarcera.com, mọi nhu cầu của bạn về Gạch 
ốp lát, Ngói gốm tráng men cho ngôi nhà của bạn sẽ được thỏa mãn.

Tel: 0220 3882 243

Fax: 0220 3883 163

Mọi thông tin chi tiết xin truy cập  www.redstarcera.com

Công ty Cổ phần RedstarCera
RedstarCera Joint Stock Company 

Địa chỉ: 148 Chi Ngãi,P. Trần Hưng Đạo,  

TP. Hải Phòng

Hotline: 081 228 8686
Showroom trưng bày sản phẩm:
Số 309 & 205 Sao Biển 23,
Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

GẠCH ỐP LÁT PORCELAIN - CERAMIC

NGÓI GỐM TRÁNG MEN

KHAI THÁC ĐẤT SÉT

CÁC NHÃN HIỆU SẢN PHẨM
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LỊCH SỬ
HÌNH THÀNH

60 NĂM LỊCH SỬ
YEARS OF HISTORY

Khởi đầu từ Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn, trải qua 60 năm với 
nhiều loại hình doanh nghiệp, từ đơn vị phụ thuộc, đến 

hạch toán độc lập với 100% vốn Nhà nước và công ty cổ phần.  
RedstarCera ngày nay đã vượt qua nhiều thăng trầm để phát 
triển bền vững và trở thành một doanh nghiệp sản xuất vật 
liệu xây dựng hàng đầu khu vực với 500 CBCNV, 3 dây chuyền 
sản xuất Gạch ốp lát cùng hệ thống phân phối sản phẩm khắp 
cả nước và xuất khẩu đến nhiều nước trên Thế giới.

1964 - 1999

1999

2006

2000

2008

2017

2019

01/06/2021

2022

3/2022

RedstarCera mang tên “Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn” 
- Đơn vị hạch toán phụ thuộc.
Sản phẩm: Sét trắng, Sét chịu lửa cho ngành thép 
và gốm sứ.

RedstarCera mang tên “Công ty Vật liệu chịu lửa và 
Khai thác đất sét Trúc Thôn” – Đơn vị hạch toán 
độc lập, thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam.
Sản phẩm: Gạch chịu lửa, Đất đèn, Đất sét;

Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất Gạch ốp lát 
Ceramic, công suất 2 triệu m2/ năm.
Nhà máy cho ra đời sản phẩm Gạch ốp lát mang 
thương hiệu “RedStar”.

Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 
tại tất cả các nhà máy sản xuất đã giúp các sản 
phẩm của RedstarCera đạt các tiêu chí khắt khe về 
độ bền, độ hút nước, độ chống mài mòn, độ bền 
rạn men, độ chống bám bẩn, độ bền hóa chất v.v.. 

RedstarCera mang tên “Công ty Cổ phần Trúc 
Thôn” sau khi cổ phần hóa theo Quyết định 3008/
QĐ-BCN ngày 26/09/2005 của Bộ Công Nghiệp 
và trở thành “Công ty đại chúng”

Xuất khẩu những sản phẩm đầu tiên đến thị trường Mỹ và 
các nước: Đài Loan, Thái Lan, Yemen, Panama, Lào, 
Campuchia. 

Đầu tư thêm Dây chuyền 2 sản xuất Gạch ốp Ceramic  
công suất hơn 2 triệu m2/năm, sử dụng công nghệ in kỹ 
thuật số tiên tiến, đem lại sản phẩm chất lượng, thẩm mỹ 
cao cho người tiêu dùng.

Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán UPCOM 
(Mã CP: TRT) đã khẳng định uy tín và năng lực hoạt động 
của 

RedstarCera

RedstarCera đưa Dây chuyền 3 đi vào sản xuất Gạch 
Granite – Porcelain (xương đá), công suất hơn 4 triệu 
m2/năm với công nghệ, thiết bị hiện đại, nâng tổng sản-
lượng  sản xuất thực tế lên gần 10 triệu m2/năm
Với sự đầu tư, đổi mới, Sản phẩm mang thương hiệu 
“Redstar” đã ngày  càng được hoàn thiện về mọi mặt, từ 
năng năng lực sản suất, đến đa dang về chủng loại, kích 
thước, mẫu mã sản phầm với chất lượng vượt trội về 
cường độ, độ cứng bề mặt, chống mài mòn, chống bám 
bẩn hoàn toàn, độ hút nước < 0,5% và luôn được Khách 
hàng đánh giá cao về mọi mặt.

Công ty chính thức đổi tên thành “Công ty cổ phần 
RedstarCera”.
Đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc xây dựng 
thương hiệu và phát triển sản phẩm.

RedstarCera cung cấp sản phẩm Ngói gốm mầu ra thị 
trường với nhiều mẫu mã, đáp ứng nhu cầu của Người 
tiêu dùng.   

Showroom trưng bày và giới thiệu sản phẩm đi vào 
hoạt động tại KĐT Vinhomes Ocean Park, Hà Nội.

Với mục tiêu phát triển bền vững, RedstarCera tiếp tục 
đầu tư thêm dây chuyền sản xuất gạch ốp lát khổ lớn 
với tổng mức đầu tư dự kiến 450 tỷ VNĐ. 

2026
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Công nghệ in kỹ thuật số

Mài bóng công nghệ Nano

Men vi tinh

Hiệu ứng Sugar

Men Matt

Ép bán khô

Sự đột phá về công nghệ kết hợp với thiết bị đồng bộ, hiện đại 

đi đôi với nguồn nguyên liệu sét tốt nhất Việt Nam - là yếu tố 

giúp Chúng tôi luôn giữ vị thế cạnh trạnh trên thị trường. Red-

starcera luôn nỗ lực phát triển vật liệu mới đi đôi với các giải pháp 

nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu, thị hiếu 

ngày càng cao của người tiêu dùng.

Phương pháp tạo hình với hệ thống máy ép áp suất cao, tạo khả năng chịu 

lực uốn cao, chống thấm nước tốt cho sản phẩm Gạch ốp lát. 

Toàn bộ mẫu mã sản phẩm được thiết kế trên hệ thống máy tính, thiết bị 

scan cao cấp; sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ in kỹ thuật số  với 

thiết bị hiện đại: Giúp hoa văn, mẫu mã sản phẩm đạt độ tinh xảo, sắc nét 

cao (Gạch ốp lát theo xu hướng tự nhiên: vân đá, vân khói, vân mây, vân 

gỗ,… có đường nét tự nhiên, giống nguyên bản )

Dòng sản phẩm Granite – Porcelain (xương đá) với độ cứng rất cao, sau khi 

in hoa văn, tráng men 2 lớp và nung với nhiệt độ 1.200 độ C, Gạch được 

mài bóng với áp lực cao và đánh bóng thêm bởi lớp Nano, tạo cho bề mặt 

gạch có độ phẳng, nhẵn, độ bóng gần 100%, tạo không gian kiến trúc nổi 

bật, sang trọng, song thân thiện với môi trường, có khả năng kháng khuẩn, 

chống trầy xước, chống ăn mòn, chống bám bẩn và dễ vệ sinh.

ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Với thành phần đặc biệt của lớp men mài được tạo bởi lượng thủy tinh thuần khiết nên có 

độ trong, cứng rất cao: Thường dùng cho dòng Gạch Granite – Porcelain cao cấp. Với lớp 

men thủy tinh trong suốt, độ sáng cao trên bề mặt, giúp bảo vệ lớp họa tiết hoa văn tinh 

xảo của nhà thiết kế, đồng thời tạo hiệu ứng có chiều sâu, tôn thêm vẻ đẹp cho bức tranh 

họa tiết, hoa văn, đồng thời chống xước, chống bám bẩn tối ưu cho sản phẩm.

Từ hiệu ứng công nghệ đã tạo ra lớp men có các hạt nhỏ ly ti, cứng nhưng lấp lánh như 

“hạt đường” được phân bố đều trên bề mặt sản phẩm Gạch lát, giúp cho người dùng 

không những yên tâm vì khả năng chống trơn trượt rất tốt cả khi mặt nền gặp nước, 

nhưng dễ vệ sinh do men có thành phần chống bám bẩn. Hiệu ứng Sugar thường được 

dùng cho Gạch lát Sân vườn với nhiều mẫu mã được thiết kế tinh tế, gần gũi với thiên 

nhiên, có khả năng thỏa mãn nhu cầu đa dạng về phong cách kiến trúc.

Men matt hay còn gọi là “men mờ” ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các không 

gian kiến trúc từ Trung tâm thương mại, Khách sạn cao cấp, biệt thự đến các căn hộ 

chung cư, từ phòng khách, phòng ngủ đến phòng bếp, phòng vệ sinh,... bởi vẻ đẹp sang 

trọng từ độ cứng, trắc khỏe của những ”gam trầm”, không sáng bóng, chống trơn trượt 

cao nhưng đảm bảo chống bám bẩn, dễ vệ sinh. Sản phẩm Gạch ốp lát mang thương 

hiệu RedstarCera với chất liệu men matt đa dạng, được sử dụng phù hợp với từng không 

gian cụ thể.  

MÁY MÓC
& THIẾT BỊ
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PHÂN PHỐI
HỆ THỐNG

Hệ thống phân phối 

Hà Nội

Vĩnh Phúc

Đà Nẵng

TP. Hồ Chí Minh

Cần Thơ

Với bề dày lịch sử 60 năm hoạt động, RedstarCera đã ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành thương hiệu có uy tín 

với thị trường trong và ngoài nước.

Thị trường nội địa:
Gần 100 nhà phân phối (NPP) tại 34 Tỉnh, Thành Phố trong cả nước:

Hà Nội		  (3 NPP)

Hải Phòng 	 (3 NPP)

Tp HCM 		 (4 NPP)

Đà Nẵng	 (2 NPP)

Vĩnh Phúc	 (3 NPP)

Cần Thơ		 (2 NPP)

.....

Thị trường quốc tế:
Xuất khẩu cho các nước phát triển như Mỹ, và thị trường châu Á như Đài Loan, Thái Lan, Lào, Campuchia…; các nước 

Trung Đông như: Yemen, Panama.

LAN TỎA GIÁ TRỊ
ĐI MUÔN NƠI SHOWROOM

Trưng bày sản phẩm
Được thiết kế với diện tích trên 400m2 trưng bày sản phẩm tại KĐT cao cấp Vinhomes Ocean 

Park, Showroom RedstarCera mang đến không gian trải nghiệm đẳng cấp, sang trọng và 

hiện đại giúp mọi khách hàng dễ dàng tìm kiếm những giải pháp sáng tạo, tối ưu cho không gian 

kiến trúc đẳng cấp, độc đáo.

Với bộ sưu tập Gạch ốp lát nền nhà, Gạch lát Sân vườn phong phú về kiểu dáng, mẫu mã từ chất 

liệu Granite - Porcelain, Ceramic đến Ngói gốm tráng men, với kích thước phong phú, đa dạng 

(250x500, 300x300, 300x450, 300x600, 400x800, 500x500, 600x600, 800x800), đáp ứng tối đa 

nhu cầu trang trí không gian nội thất, ngoại thất của khách hàng.

REDSTAR SHOWROOM
Phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm 
Địa chỉ: Số 309 & 205 Sao Biển 23, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 0812288686
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1.1 GẠCH PORCELAIN MÀI BÓNG NANO

1.2 Gạch Porcelain Men Mờ THE MATT PORCELAIN TILES

THE NANO POLISHED PORCELAIN TILES

1.3 Gạch Porcelain Men Chisel THE CHISEL PORCELAIN TILES

Thị trường Gạch ốp lát ngày nay với nhiều 

mẫu mã và chủng loại, trong đó gạch 
Granite - Porcelain với nhiều ưu điểm nổi 
trội. Tuy nhiên chất lượng cụ thể còn phụ 

thuộc vào sản phẩm của từng nhà sản xuất. 

Do được lựa chọn khắt khe ngay từ nguyên 

liệu, đặc biệt là Đất Sét Trúc Thôn - nguyên 

liệu chính tạo dựng nên hồn cốt của từng 

viên gạch (còn gọi là XƯƠNG gạch), nên sản 

phẩm Granite/Porcelain Redstar luôn vượt 

trội bởi màu sắc chắc khỏe, cường độ cao, 
chịu uốn, nén tốt, chịu va đập, độ hút nước 
thấp (E < 0,5%, mà ít nhà SX đạt tới) và chống 

bám bẩn hoàn toàn.

Sản phẩm được mài bóng, xử lý bằng những 
hạt Nano (từ hạt nguyên liệu silicat được 

nghiền nhỏ đến kích thước nanomet) tạo cho 
bề mặt có độ bóng cao trên 95%, đồng thời 
có tính chất vượt trội như: khả năng kháng 
khuẩn, bảo vệ bề mặt lâu dài, chống trầy 
xước, chống bám bẩn, dễ vệ sinh và không 
chịu tác động bởi nhiệt độ, độ ẩm,... 

Được chọn lọc từ các thiết kế mang tính tinh 
tế, bộ sưu tập đa dạng về kích thước, họa 
tiết, phù hợp cho mọi không gian kiến trúc, từ 
Trung tâm thương mại, Hội trường, Khách 
sạn, Biệt thự, chung cư, tư gia, khu công 
cộng. Các thiết kế từ vân đá, vân mây, vân 
khói, vân gỗ,... luôn được ưa chuộng do mô 
phỏng một cách tỉ mỉ, tinh xảo, trung thực 
các chất liệu và hiện tượng tự nhiên, tạo nên 
những không gian nhiều cảm xúc, thân thiện 

với môi trường. 

01.
1. GẠCH PORCELAIN LÁT SÀN
     XƯƠNG ĐÁ

GIỚI THIỆU	 02

1. GẠCH PORCELAIN LÁT SÀN	 10

•	KÍCH THƯỚC: 60 X 120CM	 11

•	KÍCH THƯỚC: 

COMBO 80 X 80CM & 60 X 60CM	 27

REP612.5802 - 3 Faces

Men vi tinh
•	Enamel Micro Crystal

•	Kích thước: 60 x 120cm 
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Men vi tinh
•	Enamel Micro Crystal

•	Kích thước: 60 x 120cm 

REP612.5801 - 3 FacesRTP612.5901 - 3 Faces REP612.5803 - 3 Faces
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REP612.5804 - 3 FacesREP612.5890 - 3 Faces

Men vi tinh
•	Enamel Micro Crystal

•	Kích thước: 60 x 120cm 

Men vi tinh
•	Enamel Micro Crystal

•	Kích thước: 60 x 120cm 
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RTP612.5902 - 3 Faces

Men vi tinh
•	Enamel Micro Crystal

•	Kích thước: 60 x 120cm 

RTP612.5903 - 3 Faces

Men vi tinh
•	Enamel Micro Crystal

•	Kích thước: 60 x 120cm 
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RTP612.5904 - 3 Faces

Men vi tinh
•	Enamel Micro Crystal

•	Kích thước: 60 x 120cm 

REP612.4802 - 3 Faces

Men Matt Diamond
•	Matt surface

•	Kích thước: 60 x 120cm 



REDSTAR CATALOGUE 21A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE20 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

REP612.4801 - 3 Faces

Men Matt Diamond
•	Matt surface

•	Kích thước: 60 x 120cm

RTP612.4903 - 3 Faces RTP612.4904 - 3 Faces



REDSTAR CATALOGUE 23A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE22 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

REP612.4804 - 3 FacesREP612.4805 - 3 Faces

Men Matt Diamond
•	Matt surface

•	Kích thước: 60 x 120cm 

Men Matt Diamond
•	Matt surface

•	Kích thước: 60 x 120cm 



REDSTAR CATALOGUE 25A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE24 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

RTP612.4901 - 3 FacesRTP612.4902 - 3 Faces

Men Matt Diamond
•	Matt surface

•	Kích thước: 60 x 120cm 

Men Matt Diamond
•	Matt surface

•	Kích thước: 60 x 120cm 



REDSTAR CATALOGUE 27A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE26 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

REP612.4803 - 3 Faces

Men Matt Diamond
•	Matt surface

•	Kích thước: 60 x 120cm 

Men mài bóng
•	Polished surface

•	Kích thước: 80 x 80cm 

			   60 x 60cm

RTP88.8939

RTP88.8946



REDSTAR CATALOGUE 29A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE28 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

Men mài bóng
•	Polished surface

•	Kích thước: 80 x 80cm 

			   60 x 60cm

REP88.8850

REP88.8852

Men mài bóng
•	Polished surface

•	Kích thước: 80 x 80cm 

			   60 x 60cm

RTP88.8951

RTP88.8952



REDSTAR CATALOGUE 31A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE30 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

Men mài bóng
•	Polished surface

•	Kích thước: 80 x 80cm 

			   60 x 60cm

REP88.8838

RTP88.8943

Men mài bóng
•	Polished surface

•	Kích thước: 80 x 80cm 

			   60 x 60cm

REP88.8854

RTP88.8950



REDSTAR CATALOGUE 33A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE32 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

REP88.6888

REP88.8827 RTP88.8948 REP88.8846

REP88.8845 RTP88.6990/REP88.6890 RTP88.8944



REDSTAR CATALOGUE 35A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE34 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

REP88.8855 RFP88.7109 RFP66.7111

RFP66.7110 RFP66.7152 RFP66.7107

Men Matt
•	Matt surface

•	Kích thước: 80 x 80cm 

			   60 x 60cm

REP88.4814

REP88.4815



REDSTAR CATALOGUE 37A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE36 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

Men Matt
•	Matt surface

•	Kích thước: 80 x 80cm 

			   60 x 60cm

Men Matt
•	Matt surface

•	Kích thước: 80 x 80cm 

			   60 x 60cm

RTP88.4921REP88.4818

RTP88.4920REP88.4817



REDSTAR CATALOGUE 39A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE38 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

RTP88.4918

Men Matt
•	Matt surface

•	Kích thước: 80 x 80cm 

			   60 x 60cm

RTP88.4919

Men Matt
•	Matt surface

•	Kích thước: 80 x 80cm 

			   60 x 60cm

RTP88.4917

REP88.4816



REDSTAR CATALOGUE 41A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE40

Men mài bóng
•	Polished surface

•	Kích thước: 40 x 80cm 

GẠCH PORCELAIN
XƯƠNG ĐÁ
GẠCH ỐP LÁT PHÒNG TẮM

Phòng tắm là không gian độc lập, mang 

tính riêng tư trong mỗi gia đình/cá nhân. 

Ngày nay, phòng tắm càng được “cá nhân 

hóa” và được chăm chút nhiều hơn nên chủ 

nhân của mỗi phòng tắm thường lựa chọn 

Gạch lát nền, ốp tường,...với nhiều mẫu mã 

(thậm chí trên cùng một bề mặt), chất liệu 

khác nhau theo sở thích cá nhân. Do vậy, 

mỗi vị trí, bề mặt ốp lát sẽ có những lưu ý 

khác nhau. 

Sản phẩm Gạch Granite/Porcelain Redstar 

với các tính năng tối ưu như chống trơn trượt, 

chống ẩm, chống thấm cao, dễ dàng làm 

sạch và độ bền cao. Với bộ sưu tập thiết kế 

đa dạng về chất liệu, mẫu mã,... sẽ tạo 

không gian riêng tư của bạn thêm sang 

trọng, hấp dẫn dù phong cách cổ điển hay 

hiện đại. 

PORCELAIN WALL TILES2. GẠCH PORCELAIN ỐP TƯỜNG
2. GẠCH PORCELAIN ỐP TƯỜNG	 42

•	KÍCH THƯỚC: 40 X 80CM	 44

•	KÍCH THƯỚC: 30 X 60CM	 55

REP48.8821

REP48.8820_D

REP48.8820



REDSTAR CATALOGUE 43A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE42 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

Men mài bóng
•	Polished surface

•	Kích thước: 40 x 80cm 

Men mài bóng
•	Polished surface

•	Kích thước: 40 x 80cm 

RTP48.8925

REP48.8823 REP48.8827

RTP48.8924_D

REP48.8822_D REP48.8826_D

RTP48.8924 REP48.8822 REP48.8826



REDSTAR CATALOGUE 45A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE44 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

Men mài bóng
•	Polished surface

•	Kích thước: 40 x 80cm 

Men mài bóng
•	Polished surface

•	Kích thước: 40 x 80cm 

RTP48.8923

RTP48.8927 REP48.8819

RTP48.8922_D

RTP48.8926_D REP48.8818_D

RTP48.8922 RTP48.8926 REP48.8818



REDSTAR CATALOGUE 47A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE46 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

Men mài bóng
•	Polished surface

•	Kích thước: 40 x 80cm 

Men mài bóng
•	Polished surface

•	Kích thước: 40 x 80cm 

REP48.8801_V

REP48.8801_D

REP48.8801

RTP48.8919 RTP48.8921

RTP48.8918_D RTP48.8920_D

RTP48.8918 RTP48.8920



REDSTAR CATALOGUE 49A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE48 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

Men Matt
•	Matt surface

•	Kích thước: 40 x 80cm 

Men Matt
•	Matt surface

•	Kích thước: 40 x 80cm 

REP48.4820 REP48.4811

RTP48.4918
REP48.4818



REDSTAR CATALOGUE 51A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE50 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

Men Matt Silk
•	Matt surface

•	Kích thước: 40 x 80cm 

Men Matt Silk
•	Matt surface

•	Kích thước: 40 x 80cm 

RTP48.4920

RTP48.4911

REP48.4823

REP48.4822



REDSTAR CATALOGUE 53A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE52 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

Men Matt Silk
•	Matt surface

•	Kích thước: 40 x 80cm 

Men Matt Silk
•	Matt surface

•	Kích thước: 40 x 80cm 

RTP48.4923 RTP48.4925

RTP48.4922 RTP48.4924



REDSTAR CATALOGUE 55A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE54 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

Men Matt Silk
•	Matt surface

•	Kích thước: 40 x 80cm 

REP48.4825

REP48.4824

Men mài bóng
•	Polished surface

•	Kích thước: 30 x 60cm 

REP36.8809

REP36.8809

REP36.8809_D



REDSTAR CATALOGUE 57A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tilesREDSTAR CATALOGUE56 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

Men mài bóng
•	Polished surface

•	Kích thước: 30 x 60cm 

Men mài bóng
•	Polished surface

•	Kích thước: 30 x 60cm 

RTP36.8909

RTP36.8909_D

RTP36.8909

REP36.8811 RTP36.8911

REP36.8810_D RTP36.8910_D

REP36.8810 RTP36.8910



REDSTAR CATALOGUE 59REDSTAR CATALOGUE58 A. GẠCH PORCELAIN NANO     Porcelain Nano tiles

Men mài bóng
•	Polished surface

•	Kích thước: 30 x 60cm 

REP36.8813

REP36.8812

REP36.8812_D

GẠCH CERAMIC
XƯƠNG GỐM
GẠCH SÂN VƯỜN

THE CERAMIC OUTDOOR TILES3. GẠCH CERAMIC SÂN VƯỜN

Nhu cầu một không gian xanh với sân, vườn, cây cảnh gắn với tiểu cảnh, bể cá,...mang 

tính nghệ thuật cao, gần gũi với thiên nhiên đã ngày càng trở nên phổ biến, không chỉ 

dùng cho Biệt thự, Nhà vườn mà  còn sử dụng rộng rãi ngay cả các nhà ở nơi thôn dã, tạo 

cho không gian kiến trúc thêm tính nghệ thuật, độc đáo. Sản phẩm Gạch Sân vườn Redstar 

với sự đa dạng về chất liệu men cao cấp (Matt, Sugar,...), kiểu dáng, mẫu mã sẽ mang lại vẻ 

đẹp tự nhiên, sống động,  thỏa mãn cho công trình của mọi Khách hàng. 

3. GẠCH CERAMIC SÂN VƯỜN	 59

•	KÍCH THƯỚC: 50 X 50CM	 60

•	KÍCH THƯỚC: 40 X 60CM	 64



REDSTAR CATALOGUE 61B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tilesREDSTAR CATALOGUE60 B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tiles

Men Sugar
•	Sugar effect

•	Kích thước: 50x50 cm

REC55.4810

REC55.4801 REC55.4805

REC55.4811 RTC55.4904

RTC55.4909

Men Sugar
•	 Sugar effect

•	 Kích thước: 50x50 cm

RTC55.4905

RTC55.4910



REDSTAR CATALOGUE 63B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tilesREDSTAR CATALOGUE62 B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tiles

Men Sugar
•	Sugar effect

•	Kích thước: 50x50 cm

REC55.4808

REC55.4807 RTC55.4901

RTC55.4907 RTC55.4908

RTC55.4902

Men Sugar
•	 Sugar effect

•	 Kích thước: 50x50 cm

REC55.4809

REC55.4812



REDSTAR CATALOGUE 65B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tilesREDSTAR CATALOGUE64 B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tiles

Men Sugar
•	Sugar effect

•	Kích thước: 40x60 cm

•	Độ dày : 12mm

REC46.4801 RTC46.4905 REC46.4803

RTC46.4904 REC46.4805 RTC46.4902



REDSTAR CATALOGUE 67B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tilesREDSTAR CATALOGUE66 B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tiles

RTC46.4903REC46.4802



REDSTAR CATALOGUE 69B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tilesREDSTAR CATALOGUE68 B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tiles

RTC46.4901
REC46.4804



REDSTAR CATALOGUE 71B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tilesREDSTAR CATALOGUE70

Men bóng
•	Glossy surface

•	Kích thước: 30 x 60cm 

GẠCH CERAMIC
XƯƠNG GỐM
GẠCH ỐP LÁT PHÒNG TẮM

Không kém phần sang trọng, với chất liệu “xương” từ vùng sét đặc biệt - TP. Chí Linh, Hải 

Dương -  Gạch ốp tường mang thương hiệu Redstar (Ceramic Wall Tiles) hội tụ đầy đủ ưu 

điểm cơ bản về độ bền uốn, bề mặt phẳng với men matt/bóng, chống trơn trượt, chống bám 

bẩn, dễ vệ sinh, đa dạng về mẫu mã,... sẽ thỏa mãn mọi ý tưởng thiết kế cho không gian riêng 

tư của Quý Khách hàng.

CERAMIC WALL TILES4. GẠCH CERAMIC ỐP TƯỜNG

RTC36.8939 REC36.8889

REC36.8888_D

REC36.8888

RTC36.8938_D

RTC36.8938

4. GẠCH CERAMIC ỐP TƯỜNG	 70

•	KÍCH THƯỚC: 30 X 60CM	 71



REDSTAR CATALOGUE 73B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tilesREDSTAR CATALOGUE72 B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tiles

Men bóng
•	Glossy surface

•	Kích thước: 30 x 60cm 

Men bóng
•	Glossy surface

•	Kích thước: 30 x 60cm 

REC36.8835

REC36.8834_D

REC36.8834

RTC36.8937 REC36.8833

REC36.8832_D

REC36.8832

RTC36.8936_D

RTC36.8936



REDSTAR CATALOGUE 75B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tilesREDSTAR CATALOGUE74 B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tiles

Men bóng
•	Glossy surface

•	Kích thước: 30 x 60cm 

RTC36.8935

RTC36.8934_D

RTC36.8934

REC36.8831_V

REC36.8831

REC36.8830_D

REC36.8830



REDSTAR CATALOGUE 77B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tilesREDSTAR CATALOGUE76 B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tiles

RTC36.8989_VRC36.8933_V

RTC36.8989RC36.8933

RTC36.8988_DRC36.8932_D

RTC36.8988RC36.8932



REDSTAR CATALOGUE 79B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tilesREDSTAR CATALOGUE78 B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tiles

RTC36.8931_V REC36.8887_V

RTC36.8931 REC36.8887

RTC36.8930_D REC36.8886_D

RTC36.8930 REC36.8886



REDSTAR CATALOGUE 81B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tilesREDSTAR CATALOGUE80 B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tiles

REC36.8883_V REC36.8880_V REC36.8882_V

REC36.8883_T REC36.8880_T REC36.8882_T

REC36.8883_D REC36.8880_D REC36.8882_D

REC36.8882 REC36.8880 REC36.8882



REDSTAR CATALOGUE 83B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tilesREDSTAR CATALOGUE82 B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tiles

RTC36.8982_V RTC36.8980_V RTC36.8983_V

RTC36.8982_T RTC36.8980_T RTC36.8983_T

RTC36.8982_D RTC36.8980_D RTC36.8983_D

RTC36.8982 RTC36.8980 RTC36.8982



REDSTAR CATALOGUE 85B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tilesREDSTAR CATALOGUE84

Men matt
•	Matt surface

•	Kích thước: 30 x 30cm GẠCH CERAMIC
XƯƠNG GỐM

5. GẠCH CERAMIC XƯƠNG GỐM CERAMIC TILES
5. GẠCH CERAMIC XƯƠNG GỐM	 84

•	KÍCH THƯỚC: 30 X 30CM	 85
REC33.4841

REC33.4832

REC33.4826

REC33.4837

REC33.4828

REC33.8813

Gạch ốp lát Ceramic - “xương gốm” mang thương hiệu Redstar với chất lượng vượt trội 

về khả năng chịu lực, mặt men bóng nhẵn, chống trầy xước, cùng mầu sắc, thiết kế/

họa tiết hoa văn đa dạng, chống thấm nước, chống bám bẩn, dễ vệ sinh,.... đem lại dòng sản 

phẩm độc đáo, đa dạng, tính thẩm mỹ vượt trội, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người 

tiêu dùng cho các công trình nội ngoại thất, từ dân dụng đến công trình công cộng.



REDSTAR CATALOGUE 87B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tilesREDSTAR CATALOGUE86 B. GẠCH CERAMIC     Ceramic tiles

Men matt
•	Matt surface

•	Kích thước: 30 x 30cm 

Men matt
•	Matt surface

•	Kích thước: 30 x 30cm 

REC33.4837 REC33.4804

REC33.4830 REC33.4839

REC33.4838 REC33.2802

REC33.2801 REC33.4836

REC33.4840 REC33.4801

REC33.2804 REC33.4832



REDSTAR CATALOGUE 89C. NGÓI GỐM CAO CẤP     Ceramic roofingREDSTAR CATALOGUE88

NGÓI Q (Loại 1 vít)
•	Glossy surface

•	Kích thước (mm): 400 x 290 x 10,7NGÓI GỐM CAO CẤP

Ngói gốm tráng men Redsrar Fujino được sản xuất từ nguồn Sét, nguyên liệu chất 

lượng cao, men, mầu phù hợp, kết hợp với thiết kế độc đáo, được sản xuất trên 

dây chuyền hiện đại, nhiệt độ nung cao đã tạo ra sản phẩm Ngói với chất liệu xương 

trắc khỏe, men bóng mịn, mầu sắc đa dạng, không những phù hợp với thị hiếu người 

tiêu dùng mà còn khả năng chống chọi với khí hậu khắc nghiệt nhiệt đới - gió mùa.

Ngói Fujino đảm bảo độ kín khít, chống hắt mưa, hình thức đẹp,.... mang lại sự thoáng 

mát với vẻ đẹp độc đáo, bình dị nhưng sang trọng cho toàn bộ công trình kiến trúc 

của gia chủ và đang được Khách hàng trên cả nước đánh giá cao.

CERAMIC ROOFING TILES6. NGÓI GỐM CAO CẤP
6. NGÓI GỐM CAO CẤP	 88

	» NGÓI Q (LOẠI 1  VÍT)	 89

	» NGÓI S (LOẠI 2 VÍT)	 92



REDSTAR CATALOGUE90 REDSTAR CATALOGUE 91

60mm 40mm Khoảng cách giữa
2 �ỉnh �ầu phong của 2 mái

30 - 45 �ộĐộ dốc mái (a) 300 >45 �ộ

Thông số kỹ thuật Hướng dẫn lắp �ặt:

Ưu �iểm nổi bật của ngói nung tráng men cao cấp Redstar Fujino

~28~2.7400 x 290 x 10.7 10-11 325-335

Kg/viên
KÍCH THƯỚC (mm)

TRỌNG LƯỢNG

Kg/m2

SỐ VIÊN TRÊN 1m2

NGÓI LỢP
KHOẢNG CÁCH

THANH LITO (MÈ/MM)

Ngói Fuj ino = 325mm - 335mm

180 - 300mm

1.	 Không bay màu:
	- Bề mặt sản phẩm được phủ bởi lớp men dày, bóng (không phun sơn)
	- Nhiệt độ nung của xương, men từ 11400C đến 11600C
	- Lớp men bảo vệ có khả năng chống trầy xước, tự làm sạch, không bám 
bẩn, cách nhiệt.

	- Màu sắc luôn tươi mới, không phai màu.

2.	 Không rêu mốc:
	- Bề mặt Ngói được tráng men không bám bụi bẩn, là môi trường không phù 
hợp cho rêu mốc phát triển.

	- Khi gặp mưa, mái Ngói sẽ tự được làm sạch và sáng bóng trở lại (do lớp 
Men phủ bóng, không bám bụi)

	- Lớp men bảo vệ phần gốm bên trong không tiếp xúc trực tiếp với môi 
trường, nấm mốc không có cơ hội phát triển.

3.	 Không hắt nước mưa
	- Thiết kế đặc biệt tạo khả năng chống hắt nước mưa tuyệt đối.
	- Có các gờ chống hắt, chống tạt nước.
	- Điểm tiếp xúc giữa hai viên ngói dài - ngăn gió và tràn nước.
	- Vít phía trên hạn chế các điểm hở, tiếp xúc với môi trường, hạn chế khả 
năng xuyên nước.

4.	 Dễ thi công
	- Thiết kế mới, được cải tiến, nâng cấp từ nhiều dòng sản phẩm trước đó.
	- Cải tiến không có vát góc, có thể điều chỉnh cự li, độ chính xác không đòi 
hỏi quá cao.

	- Có thể dùng 01/hoặc 2 lỗ vít tùy loại, song đều giữ sản phẩm thăng bằng, 
dễ thi công, 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

KÍCH THƯỚC (mm)
TRỌNG LƯỢNG SỐ VIÊN TRÊN 1 m2

NGÓI LỢP
KHOẢNG CÁCH 

THANH LITO (mè)/mmKg/viên Kg/m2

400 x 290 x 10,7 ~2,7 ~28 10 - 11 325 - 335

HƯỚNG DẪN LỢP NGÓI Q



REDSTAR CATALOGUE 93C. NGÓI GỐM CAO CẤP     Ceramic roofingREDSTAR CATALOGUE92 C. NGÓI GỐM CAO CẤP     Ceramic roofing

NGÓI S (Loại 2 vít)
•	Glossy surface

•	Kích thước(mm): 417 x 305 x 15

THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

HƯỚNG DẪN LỢP NGÓI S

KÍCH THƯỚC (mm)
TRỌNG LƯỢNG SỐ VIÊN TRÊN 1 m2

NGÓI LỢP
KHOẢNG CÁCH 

THANH LITO (mè)/mmKg/viên Kg/m2

417 x 305 x 15 ~3,25 ~32,5 9 - 10 335 - 345
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Kích thước 
Size 
(cm)

Hộp (Box)

Viên  
(Pcs)

Hộp 
(Box)

M2  
(Pqm)

M2  
(Pqm)Kg Kg

30x60 6 19 1,44 48 912 912 28 1.344 25.536 1.451.52

40x80 4 34 1,28 40 1390 1390 20 800 27.200 1.024

60x60 4 32 1,44 40 1400 1400 20 800 25.600 1.152

80x80 3 51 1,92 28 1428 1428 20 28.560 28.560 1.076

Pallet (1100x1100) Container (20ft)

Hộp 
(Box)Pallet M2  

(Pqm)Kg

STT

% EN 99 TCVN  
6415:2005

EN 101 TCVN  
6415:2005

EN 100 TCVN  
6415:2005

EN 98 TCVN  
6415:2005

EN 98 TCVN  
6415:2005

Độ hút nước (Theo khối lượng) Water absorption (by mass) 

Cường �ộ chịu uốn (Modulus of rupture)

Độ sai lệch kích thước (Deviation of size) 

Độ cong vênh (Deviation of flatness)

Chất liệu kết cấu (Component of materials)

Độ cứng bề mặt theo thang Mohs (Scatch hardness of 
surface by Mohs scale) Mohs

N/mm2

%

%

1

2

3

4

5

6 Granite Granite

Các chỉ tiêu (Norms) Đơn vị 
(Unit)

TCVN 
7745:2017

(Nhóm Bla)

Gạch Granite kỹ thuật số
Redstarcera (Redstarcera

Digital Granite Tiles)

Phương Pháp �o
(Test method)

 

< 0,5 < 0,2

> 5 > 5

> 35 > 42

+ 0,5 + 0,3

+ 0,3+ 0,5

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Quy cách �óng gói
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CHỨNG NHẬN 
CHỨNG CHỈ

NHỮNG GIÁ TRỊ
ĐƯỢC GHI NHẬN

REDSTAR CATALOGUE96

ISO 13006:2018

ISO 13006:20 18

BS EN 14411:2016 QCVN 16:2023/BXD Phiếu kết quả thử nghiệm gạch 600 x 600 Phiếu kết quả thử nghiệm gạch 400 x 800QCVN 16:2023
QCVN 16:2023BS EN 14411:2016 QCVN 16:2023/BXD Test result sheet for 600 x 600 size tiles Test result sheet for 400 x 800 size tiles
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CHỨNG NHẬN 
CHỨNG CHỈ

REDSTAR CATALOGUE98

Phiếu kết quả thử nghiệm  gạch 300 x 600 Phiếu kết quả thử nghiệm gạch 500 x 500 Phiếu kết quả thử nghiệm gạch 300 x 300 Phiếu kết quả thử nghiệm gạch 300 x 600 Phiếu kết quả thử nghiệm gạch 800 x 800 Phiếu kết quả thử nghiệm Ngói tráng men

Test result sheet for 300 x 600 size tiles Test result sheet for 500 x 500 size tiles Test result sheet for 300 x 300 size tiles Test result sheet for 300 x 600 size tiles Test result sheet for 800 x 800 size tiles Roof tile test results sheet



Hotline: 081 228 8686

CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA

Địa chỉ: 148 Phố Chi Ngãi, P. Trần Hưng Đạo, Thành Phố Hải Phòng

info@redstarcera.com0220 3882 243 redstarcera.com

SHOWROOM TRƯNG BÀY SẢN PHẨM

Số 309 & 205 Sao Biển 23, Vinhomes Ocean Park,
Gia Lâm, Hà Nội


	GIỚI THIỆU
	1. GẠCH PORCELAIN LÁT SÀN
	Men vi tinh
	Men mài bóng
	Kích thước: 80 x 80cm 
	Kích thước: 60 x 60cm 

	Men Matt
	Kích thước: 80 x 80cm


	2. GẠCH PORCELAIN ỐP TƯỜNG
	Men mài bóng
	Kích thước: 40 x 80cm 
	Kích thước: 30 x 60cm 

	Men Matt
	Kích thước: 40 x 80cm 


	3. GẠCH CERAMIC XƯƠNG GỐM
	Men matt
	Kích thước: 30 x 30cm 


	5. GẠCH CERAMIC ỐP TƯỜNG
	Men bóng
	Kích thước: 30 x 60cm 


	6. NGÓI GỐM CAO CẤP
	NGÓI Q (Loại 1 vít)
	NGÓI S (Loại 2 vít)


